TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ 2

MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 8

NĂM HỌC 2024 – 2025
I. Kiến thức trọng tâm:

Phân môn Lịch sử: 

VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX

Mô tả được sự ra đời của nhà Nguyễn

Trình bày được những nét chính tình hình chính trị, sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam thời nhà Nguyễn.

Mô tả được quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của các vua Nguyễn

VIỆT NAM NỬA SAU THẾ KỶ XIX

Nêu được quá trình thưc dân Pháp xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân VN 1858 -1884

Phân môn Địa lý:

* Bài 8: Đặc điểm thủy văn

- Xác định được trên bản đồ lưu vực của các hệ thống sông lớn.

- Phân tích đặc điểm mạng lưới sông và chế độ nước sông của một số hệ thống sông lớn.

- Phân tích được vai trò của hồ, đầm và nước ngầm đối với sản xuất và sinh hoạt.

* Bài 9: Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam

- Phân tích được tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam.

- Tìm ví dụ về giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

* Bài 10: Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước

- Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.

- Phân tích được vai trò của khí hậu đội với sự phát triển du lịch ở một số điểm du lịch nổi tiếng của nước ta.

- Lấy ví dụ chứng minh được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên ở một lưu vực sông.

* Bài 11: Đặc điểm chung và sự phân bố của lớp phủ thổ nhưỡng

- Chứng minh được tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ thổ nhưỡng.

- Trình bày được đặc điểm phân bố của ba nhóm đất chính.

* Bài 12: Sử dụng hợp lí tài nguyên đất

- Phân tích được đặc điểm của đất feralit và giá trị sử dụng đất feralit trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp.

 - Phân tích được đặc điểm của đất phù sa và giá trị sử dụng đất phù sa trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản.

- Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề chống thoái hóa đất.

II. Phần câu hỏi trắc nghiệm và bài tập:
1. Phân môn Địa lý:
Phần 1: Học sinh chỉ chọn 1 phương án đúng nhất

Câu 1: Sự nóng lên của Trái Đất không làm cho

A. băng hai cực tăng.                                       B. mực nước biển dâng.

C. sinh vật phong phú.                                     D. thiên tai bất thường.

Câu 2: Điểm du lịch Sa Pa thuộc tỉnh
A. Lào Cai                B. Lai Châu               C. Điện Biên                D. Đà Nẵng

Câu 3: Một trong những hệ quả của biến đổi khí hậu là

A. quy mô kinh tế thế giới tăng.                     B. dân số thế giới tăng nhanh.

C. thiên tai bất thường, đột ngột.                    D. thực vật đột biến gen tăng.

Câu 4: Biến đổi khí hậu làm nước biển dâng ảnh hưởng lớn nhất đến vùng

A. ven biển miền trung.                                  B. đồng bằng sông Hồng.

C. đồng bằng sông Cửu Long.                        D. sạt lở nhiều nơi ở miền núi.

Câu 5: Biến đổi khí hậu tác động đến nhiệt độ như thế nào?

A. Nhiệt độ trung bình năm của nước ta tăng.  

B. Nhiệt độ trung bình năm của nước ta có xu thế giảm.

C. Nhiệt độ trung bình năm không ngừng tăng cao theo năm.

D. Nhiệt độ trung bình năm thấp, không thay đổi.

Câu 6: Hoạt động du lịch biển của du lịch Vũng Tàu diễn ra quanh năm chủ yếu do

A. khí hậu nóng quanh năm.                           B. hoạt động du lịch đa dạng.

C. nhiều cơ sở lưu trú tốt.                               D. an ninh, chính trị tốt.
Câu 7: Nhóm đất feralit của nước ta phân bố chủ yếu ở các tỉnh thuộc
A. vùng đồng bằng sông Hồng.                      B. vùng ven biển miền trung.

C. khu vực trung du và miền núi.                    D. Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 8: Nhóm đất chiếm tỉ trọng lớn nhất là

A. đất feralit        B. đất phù sa         C. đất mùn núi cao      D. đất mặn ven biển

Câu 9: Dưới nhóm đất mùn núi cao hình thành các thảm rừng

A. nhiệt đới ẩm thường xanh.                          B. cận nhiệt hoặc ôn đới trên núi.

C. trồng cây công nghiệp.                                D. ngập nặm.      
Câu 10: Đất phù sa cổ phân bố chủ yếu ở

A. ven sông Tiền và sông Hậu                         B. vùng ven biển

C. Đông Nam Bộ                                              D. vùng trũng Tây Nam Bộ.

Câu 11: Có màu đỏ thẫm hoặc vàng, độ phì cao thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp là đặc điểm của loại đất nào?

A. Đất phù sa.                  B. Đất mặn, đất phèn.           C. Đất mùn núi cao.                  D. Đất feralit.

Câu 12: Nhóm đất bồi tụ phù sa chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích đất tự nhiên?

A. 11%                 B. 21%                     C. 24%                          D. 27%

Phần 2: Trong mỗi ý 1,2,3,4, học sinh đánh dấu X vào câu trả lời đúng, sai

Câu 1: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng (Đ), phát biểu nào sai (S) khi nói về đặc điểm của nhóm đất feralit? 

	Nội dung
	Đ
	S

	1) Hình thành trên các đá mẹ giống nhau. 
	
	

	2) Đất feralit hình thành trên đá badan giàu chất dinh dưỡng và tơi xốp nhất. 
	
	

	3) Đất feralit có lớp vỏ phong hóa dày, đất thoáng khí, dễ thoát nước, đất chua, nghèo các chất bazơ và mùn. 
	
	

	4) Sự xen kẽ giữa hai mùa khô và mưa ở nước ta đã góp phần tạo thành các tầng đất kết von hoặc đá ong.
	
	


Câu 2: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng (Đ), phát biểu nào sai (S) về sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở lưu vực sông ở nước ta 

	Nội dung
	Đ
	S

	1) Tài nguyên nước ở các lưu vực sông có thể được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. 
	
	

	2) Sử dụng tổng hợp tài nguyên nước dễ dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường nước. 
	
	

	3) Giúp gắn kết, hợp tác giữa các địa phương trong lưu vực về việc sử dụng tài nguyên nước. 
	
	

	4) Chỉ áp dụng cho các lưu vực sông ở vùng đồng bằng .
	
	


Phần 3: Trả lời ngắn cho các câu hỏi sau:

1. Vì sao ở vùng núi cao quá trình hình thành đất thường yếu hơn ở vùng đồng bằng?

2. Do đâu đất feralit có màu chủ đạo là màu đỏ vàng?

3. Do đâu nước ta có lớp phủ thổ nhưỡng dày?    

4. Điền cụm từ vào chỗ trống để hoàn thành thông tin về nguyên nhân thoái hóa đất ở nước ta:
Biến đổi khí hậu thường tác động đến ……(1)………..của sông ngòi, làm chế độ nước sông thay đổi ………(2)….. Vào mùa lũ, lượng nước tăng nhanh ở các dòng sông, gây sạt lở lớn hai bên bờ sông và ……(3)… trên diện rộng. Vào mùa cạn mực nước sông …….(4)…, gây xâm nhập nặm sâu và thời gian kéo dài.

Phần 2. Phân môn Lịch sử

Câu 1. Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là
A. Hàm Nghi.           B. Minh Mệnh.           C. Thành Thái.          D. Gia Long.

Câu 2. Dưới thời nhà Nguyễn, kinh đô của Việt Nam được đặt ở đâu?
A. Thăng Long.         B. Gia Định.               C. Phú Xuân             D. Thanh Hóa
Câu 3. Bộ “Hoàng Việt luật lệ” được ban hành dưới thời Nguyễn còn được gọi là

A. Luật Gia Long.       B. Quốc triều hình luật.

C. Hình thư.                 D. Luật Hồng Đức.

Câu 4. Nhà Nguyễn thực thi “bang giao triều cống” đối với quốc gia nào?
A. Mãn Thanh.              B. Xiêm.                   C. Chân Lạp.                  D. Lào.

Câu 5. Một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của thi hào Nguyễn Du là
A. “Cung oán ngâm khúc”.                       B. “Chinh phụ ngâm khúc”.

C. “Đoạn trường tân thanh”.                     D. “Phủ biên tạp lục”.

Câu 6. Năm 1816, vua Gia Long lệnh cho thủy quân và đội Hoàng Sa đi thuyền ra Hoàng Sa để
A. khai thác sản vật (tôm, cá,…).B. cứu hộ tàu thuyền gặp nạn.

C. xem xét, đo đạc thủy trình.D. dựng miếu thờ và vẽ bản đồ.

Câu 7. Nguyên nhân sâu xa thúc đẩy thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX là gì?
A. Nhu cầu ngày càng cao của tư bản Pháp về vốn, nhân công và thị trường.

B. Triều đình nhà Nguyễn cấm thương nhân Pháp đến Việt Nam buôn bán.

C. Chính sách “cấm đạo”, “bế quan tỏa cảng” của triều đình nhà Nguyễn.

D. Triều đình nhà Nguyễn trả tối hậu thư cho Pháp không đúng hạn.

Câu 8. Tháng 9/1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha đã chọn địa điểm nào để mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?
A. Đà Nẵng                     B. Gia Định               C. Hội An              D.Thuận An

Câu 9. Thực dân Pháp chính thức đổ bộ xâm lược nước ta vào thời gian nào?
A. Ngày 9 tháng 1 năm 1858.                  B. Ngày 01 tháng 9 năm 1858.

C. Ngày 30 tháng 9 năm 1858.                D. Ngày 01 tháng 9 năm 1885

Câu 10. Hiệp ước nào là mốc chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách lá một quốc gia độc lập?
A. Hiệp ước Nhâm Tuất (1862).            B. Hiệp ước Giáp Tuất (1874).

C. Hiệp ước Hác- măng (1883).            D. Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884

Câu 11. Câu nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của
A. Trương Định.                                 B. Phan Tôn.

C. Nguyễn Đình Chiểu.                      D. Nguyễn Trung Trực.

Câu 12. Sự kiện đánh dấu việc chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách một quốc gia độc lập là:
A. Quân Pháp tiến đánh và chiếm được Thuận An triều đình phải xin đình chiến (1883)

B. Triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Hác-măng (1883) và Pa-tơ-nốt (1884)

C. Vua Tự Đức qua đời, triều đình rối loạn, quân Pháp tiến đánh và chiếm được Thuận An

D. Quân Pháp đánh chiếm được thành Hà Nội, Tổng đốc Hoàng Diệu tự vẫn (1882).
Câu 13. Nội dung nào trong Hiệp ước Nhâm Tuất (1862) đã vi phạm nghiêm trọng độc lập, chủ quyền của Việt Nam?
A. Nhà Nguyễn phải giải tán các toán nghĩa binh chống Pháp ở Nam Kì.

B. Bồi thường cho Pháp khoản chiến phí tương đương 288 vạn lạng bạc.

C. Nhà Nguyễn nhượng cho Pháp ba tỉnh Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn.

D. Nhà Nguyễn thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì.

Câu 14. Địa danh lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian sau:
“Sông nào tàu giặc chìm sâu
Anh hùng Trung Trực đi vào sử xanh?”
A. Sông Bạch Đằng.                             B. Sông Gianh. 

C. Sông Vàm Cỏ Đông.                        D. Sông Tô Lịch
Câu 15. Điền chữ Đ (đúng) ứng với nội dung đúng hoặc chữ S (sai) ứng với nội dung sai vào □ trước các dữ kiện cho phù hợp.

( Năm 1801, Nguyễn Phúc Ánh bắt được Nguyễn Quang Toản ở Bắc Giang. Triều đại Tây Sơn kết thúc.

( Nhà Nguyễn xây dựng nhà nước quân chủ tập quyền trên toàn lãnh thổ, nối liền một dải từ ải Chi Lăng đến mũi Cà Mau.

( Về cơ cấu hành chính, vua Gia Long trực tiếp quản lí 4 doanh và 7 trấn. Đứng đầu Bắc thành và Gia Định thành là một Tổng trấn, có quyền lực như một tiểu vương.

( Điều 17 - Luật Gia Long quy định con cái không chăm sóc cha mẹ già trên 80 tuổi bị phạt đánh 80 trượng.

( Sang thời Minh Mạng, nhà Nguyễn khước từ tất cả yêu cầu buôn bán của các nước phương Tây.

( Kênh Vĩnh Tế nối liền vùng Đồng Tháp Mười đến Phú Quốc, dài 87 km, được đào từ năm 1819 đến năm 1824 thì hoàn thành.

( Trong suốt nửa đầu thế kỉ XIX, đồng bằng Bắc Bộ có đến 38 lần mưa lũ, lụt lội với 16 lần vỡ đề.

( Ở cảng Đà Nẵng, Bến Nghé và Hải Phòng, thuyền buôn nước ngoài được vi phép lui tới làm ăn và sinh sống.

( Thời Nguyễn xuất hiện các làng nghề in tranh nổi tiếng như Đông Hồ (Bắc Ninh), Hàng Trống (Hà Nội), Làng Sình (Huế),...

( Trong tư liệu 19.8 SGK trang 76, Giôn Oai đã vẽ lại cảnh buôn bán trên sông Sài Gòn rất nhộn nhịp khi ông đến vùng này khoảng năm 1820.

( Thuyền máy hơi nước được nhà Nguyễn đưa vào thử nghiệm dưới thời vua Gia Long.

( Năm 1816, vua Gia Long đã tái xác nhận chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

Câu 16. Em hãy điền những thông tin còn thiếu trong tờ quảng cáo Tour du lịch “Hành trình di sản ở Huế - những thành tựu văn hoá được UNESCO vinh danh là Di sản văn hoá” trong các năm 1993, 2003, 2009, 2014 và 2016.
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Châu bản triều Nguyễn; Mộc bản trường học Phúc Giang (Hà Tĩnh);  Quần thể di tích Cố đô Huế; Mộc bản Triều Nguyễn; Nhã nhạc cung đình Huế

II: Phần tự luận:
1. Phân môn Địa lý:

Câu 1: 
a. Tại sao cần ngăn chặn sự thoái hóa đất? 

b. Bản thân em làm gì để góp phần bảo vệ tài nguyên đất. (Liệt kê ít nhất 5 việc làm, hành động góp phần bảo vệ tài nguyên đất)

Câu 2: Cho bảng số liệu:

Cơ cấu các nhóm đất chính của nước ta

(Đơn vị %)

	Cả nước
	Đất Feralit
	Đất phù sa
	Đất mùn núi cao

	100
	65
	24
	11


Dựa vào bảng số liệu, hãy vẽ biểu đồ và nhận xét về cơ cấu các nhóm đất chính ở nước ta.

2. Phân môn Lich sử:
Câu 3. Quá trình thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của các vua nhà Nguyễn ngày xưa có giá trị như thế nào đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của quốc gia Việt Nam ngày nay?  

